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1. Đặt vấn đề
Trong kỹ nguyên mới với sự bùng nổ của tri thức 

khoa học, năng lực tự học (NLTH) đóng một vai trò 
hết sức quan trong, giúp học sinh (HS) tự học, tự 
hoàn thiện bản thân để có thể đứng vững và phát 
triển trong xã hội mới với sự biến đổi nhanh chóng 
và không lường. Chương trình giáo dục phổ thông 
2018 cũng đã xác định NLTH một trong những năng 
lực cần thiết cần hình thành và phát triển cho HS 
trong nhà trường. 

Trong quá trình tự học của HS, các các thiết bị, 
công cụ và phương tiện dạy học (DH) luôn đóng một 
vai trò quan trọng tác động đến hiệu quả của hoạt 
động tự học của HS. Trong đó hồ sơ học tập (HSHT) 
điện tử là một trong những công cụ hữu ích giúp học 
sinh trong quá trình tự học, tự nghiên cứu và tìm 
kiếm thông tin, nhất là trong thời đại của kỹ nguyên 
số, đồng thời còn giúp học sinh nâng cao khả năng 
sáng tạo với nguồn thông tin đa dạng phong thú trên 
mạng internet.

Trong thời gian vừa qua, đã có nhiều công trình 
nghiên cứu về ứng dụng hồ sơ học tập điện tử trong 
dạy học nói chung và trong dạy học Vật lí nói riêng 
[2], [5]. Các nghiên cứu này chỉ ra rằng việc sử dụng 
hồ sơ học tập điện tử giúp HS nâng cao được khả 
năng tự học, phát triển khả năng sáng tạo, phát triển 
kỹ năng cá nhân, nâng cao hứng thú học tập…

 Ở Việt Nam, hồ sơ học tập điện tử là một chủ đề 
còn mới mẻ chưa có nhiều nghiên cứu; tuy nhiên, với 
sự bùng nổ công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện 

nay, các công cụ, nền tảng trực tuyến hỗ trợ mạnh 
mẽ đã mở ra nhiều cơ hội và hướng nghiên cứu để 
áp dụng hồ sơ học tập điện tử vào quá trình dạy học 
nhằm giúp HS nâng cao hiệu quả học tập và phát 
triển năng lực trong đó có năng lực tự học. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Năng lực tự học của học sinh
2.1.1. Khái niệm

Theo tác giả Lê Công Triêm năng lực tự học:“là 
khả năng tự mình tìm tòi, nhận thức và vận dụng 
kiến thức vào tình huống mới hoặc tương tự với chất 
lượng cao” [4]. 

Theo tác giả Trịnh Quốc Lập, năng lực tự học 
được hiểu là:“khả năng tự mình tìm kiếm, thu thập 
thông tin, xử lí thông tin và vận dụng kiến thức vào 
tình huống cụ thể để giải quyết có hiệu quả các vấn 
đề trong học tập và trong cuộc sống, mang đến sự 
phát triển cho bản thân học sinh” [7].

Như vậy, có thể hiểu năng lực tự học là khả năng 
tự đặt ra mục tiêu nhiệm vụ học tập, từ đó chủ động 
lập kế hoạch và vận dụng những kiến thức, kỹ năng 
đã có để giải quyết các nhiệm vụ đó một cách hiệu 
quả.
2.1.2. Cấu trúc năng lực tự học

Qua các nghiên cứu cho thấy, các tác giả đã đưa 
ra cấu trúc năng lực tự học khác nhau tùy vào quan 
điểm, góc độ và bối cảnh nghiên cứu cụ thể. Trong 
đó, số lượng cũng như tên các thành tố năng lực tự 
học có một số điểm khác nhau phụ thuộc vào cách 
tiếp cận năng lực cũng như năng lực tự học. Qua 
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phân tích nội hàm của năng lực theo các năng lực 
thành tố, các biểu hiện hành vi và tiêu chí chất lượng, 
chúng tôi đưa ra cấu trúc của năng lực tự học như 
sau:

Năng lực 
thành tố Chỉ số hành vi

Xác định 
mục tiêu và 
nhiệm vụ 
học tập

- Xác định kiến thức, kĩ năng và các 
kiến thức đã học có liên quan.
- Xác định nhiệm vụ học tập và đề xuất 
được những vấn đề học tập có liên 
quan.

Lập và điều 
chỉnh kế 
hoạch học 
tập

- Xác định điều kiện học tập, phương 
pháp học tập của bản thân.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện các 
nhiệm vụ học tập đảm bảo tiến độ thời 
gian.

Thực hiện 
kế hoạch 
học tập

- Tìm kiếm thông tin tài liệu liên quan 
bài học thông qua sách giáo khoa, tài 
liệu tham khảo và trên internet.
- Xây dựng nội dung ghi chép các nội 
dung bài học và thực hiện các yêu cầu 
khác của giáo viên

Đánh giá, 
điều chỉnh 
việc học

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
học tập của bản thân
- Khắc phục những sai sót và điều 
chỉnh nội dung học tập của bản thân

2.2. Hồ sơ học tập điện tử
2.2.1. Khái niệm 

Theo tác giả Helen Barett: “Hồ sơ điện tử là một 
tập hợp tài liệu điện tử phản ánh toàn diện về một vấn 
đề, một sự vật, hiện tượng hoặc một nhân vật, một sự 
kiện,… được hình thành qua quá trình chọn lọc và tổ 
chức dữ liệu theo một phương pháp nhất định” [3]

Tác giả Lê Thị Thơm cho rằng: “Hồ sơ học tập 
điện tử là một tập hợp tài liệu phản ánh toàn diện về 
việc học tập của học sinh trong suốt một tiến trình 
thời gian, được hình thành qua quá trình chọn lọc và 
tổ chức dữ liệu theo một phương pháp nhất định. Hồ 
sơ học tập điện tử sử dụng công nghệ điện tử, cho 
phép xây dựng những hồ sơ thu thập và tổ chức sản 
phẩm dưới nhiều loại phương tiện truyền thông như 
âm thanh, video, đồ họa, văn bản. Một hồ sơ điện tử 
theo chuẩn dự trên một cơ sở dữ liệu hoặc liên kết 
siêu văn bản để thể hiện rõ ràng mối quan hệ giữa tiêu 
chuẩn và mục tiêu, giữa sản phẩm và nhận xét” [6].
2.2.2. Phân loại hồ sơ học tập

Hồ sơ học tập có thể được sử dụng để xác định và 
điều chỉnh quá trình học tập của học sinh cũng như 
để đánh giá hoạt động và mức độ đạt được mục tiêu 

của học sinh. Tuỳ vào mục tiêu học tập, giáo viên có 
thể yêu cầu HS xây dựng các loại hồ sơ học tập khác 
nhau, chẳng hạn:

- Hồ sơ tiến bộ: hồ sơ bao gồm những bài tập, các 
sản phẩm học sinh thực hiện trong quá trình học và 
thông qua đó giáo viên và học sinh đánh giá quá trình 
tiến bộ mà học sinh đạt được.

- Hồ sơ quá trình (phát triển): là hồ sơ theo dõi 
quá trình học tập (sự phát triển hoặc thay đổi theo 
thời gian) của một trong nhiều sản phẩm từ quá trình 
học tập, học sinh ghi lại những gì mình đã học được 
hoặc chưa học được, xác định điểm mạnh và điểm 
còn hạn chế về kiến thức, kĩ năng, thái độ của môn 
học và xác định cách điều chỉnh như điều chỉnh cách 
học, cần đầu tư thêm thời gian, cần sự hỗ trợ của giáo 
viên hay các bạn trong nhóm,… 

- Hồ sơ mục tiêu: Học sinh tự xây dựng mục tiêu 
học tập cho mình trên cơ sở tự đánh giá được năng 
lực của bản thân, chẳng hạn học sinh tự đánh giá 
trong các môn học thì môn học nào khả năng học tập 
tốt hơn, môn học nào còn hạn chế từ đó xây dựng 
mục tiêu phấn đấu, kế hoạch thực hiện để tự nâng cao 
năng lực học tập.

- Hồ sơ thành tích (giới thiệu): Học sinh tự đánh 
giá về các thành tích học tập nổi trội của mình trong 
quá trình học vào cuối kì, cuối năm. Thông qua các 
thành tích học tập học sinh tự khám phá về bản thân 
về những năng lực tiềm ẩn, sự yêu thích, làm việc tốt 
nhất hoặc quan trọng nhất của mình như: tự phát hiện 
mình có khả năng, năng khiếu về ngôn ngữ, Toán 
học, Vật lí, Hoá học, … 

- Hồ sơ đánh giá: là hồ sơ chứa đựng các sản 
phẩm được chọn lọc, sắp xếp một cách phù hợp theo 
các tiêu chuẩn tiến bộ đã được định hướng ban đầu 
quá trình học. Tuỳ vào mục tiêu đánh giá mà sắp xếp 
tài liệu thành tích cho các mục đích phân loại. 
2.3. Quy trình tổ chức dạy học “Dao động” Vật lí 11 
qua sử dụng hồ sơ học tập điện tử theo hướng phát 
triển năng lực tự học của học sinh

 Căn cứ vào nội hàm và cấu trúc của NLTH, mục 
tiêu, nội dung, tiến trình DH nói chung, vai trò của 
hồ sơ học tập điện tử trong quá trình tổ chức dạy học 
nói chung và tự học của HS nói riêng, bài báo đề xuất 
quy trình tổ chức dạy học Vật lí  qua sử dụng hồ sơ 
học tập điện tử theo hướng phát triển năng lực tự học 
của học sinh gồm 2 giai đoạn cụ thể như sau:

 Giai đoạn 1: Chuẩn bị ở nhà
* Đối với giáo viên:
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Xác định mục tiêu, kiến thức trọng tâm chủ đề 
học tập. 

Xác định đặc điểm của đối tượng HS, từ đó đưa 
ra biện pháp sử dụng hồ sơ học tập điện tử đảm bảo 
phù hợp, có hiệu quả.

Xây dựng hệ thống nhiệm vụ học tập qua sử dụng 
hồ sơ học tập điện tử.

Hướng dẫn HS chuẩn bị bài học qua sử dụng hồ 
sơ học tập điện tử.

Theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập 
của học sinh qua hồ sơ học tập điện tử.

* Đối với học sinh:
Xác định mục tiêu, nhiệm vụ học tập của bài học.
Lập kế hoạch tự học, lên thời gian biểu với hồ sơ 

học tập điện tử.
Thu thập, lựa chọn và xử lý thông tin với chủ đề 

học tập.
Tiến hành thực hiện các nhiệm vụ học tập được 

giao thông qua hồ sơ học tập điện tử.
 Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học trên lớp
* Đối với giáo viên:
Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ 

học tập ở nhà trên hồ sơ học tập điện tử của HS.
Tổ chức hoạt động dạy học và hướng dẫn các 

hoạt động tự học của học sinh ở trên lớp.
Hướng dẫn học sinh củng cố và vận dụng kiến 

thức đã học.
Giao nhiệm vụ học tập tiếp theo mà học sinh cần 

thực hiện thông qua hồ sơ học tập điện tử.
*  Đối với học sinh:
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên hồ sơ 

học tập điện tử.  
Báo cáo kết quả tự học, trao đổi thảo luận và bổ 

sung kết quả tự học.
Củng cố, vận dụng kiến thức, tự kiểm tra đánh 

giá, tự điều chỉnh.
Phát hiện vấn đề mới cần giải quyết và hình thành 

động cơ hứng thú học tập.
 * Tiến trình DH qua sử dụng hồ sơ học tập điện 

tử theo hướng phát triển năng lực tự học của HS
- Bước 1: Xác định mục tiêu, nội dung kiến thức 

trọng tâm của bài học,
- Bước 2: Xác định đặc điểm đối tượng HS, từ đó 

xác định biện pháp sử dụng hồ sơ học tập điện tử phù 
hợp, hiệu quả.

- Bước 3: Xây dựng hệ thống nhiệm vụ HS cần 
thực hiện qua hồ sơ học tập điện tử.

- Bước 4: Theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ 
học tập của HS qua hồ sơ học tập điện tử.

- Bước 5: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
học tập trên hồ sơ học tập điện tử của học sinh. 

- Bước 6: Tổ chức hoạt động dạy học và hướng 
dẫn các hoạt động tự học của HS ở trên lớp.

- Bước 7: Hướng dẫn HS củng cố và vận dụng 
kiến thức đã học.

- Bước 8: Giao nhiệm vụ học tập tiếp theo mà HS 
cần thực hiện qua hồ sơ học tập điện tử.

 Trên cơ sở tiến trình chung này chúng ta có thể 
áp dụng vào từng bài học cụ thể, từ đó thiết kế tiến 
trình DH cho từng bài học.
3. Kết luận	

Trong đổi mới giáo dục theo định hướng phát 
triển phẩm chất, NL của HS, việc khai thác và sử 
dụng các phương tiện DH trong đó có HSHT điện 
tử luôn đóng một vai trò quan trong trong DH nói 
chung và tự học của HS nói riêng, nhất là trong xu 
thế phát triển của cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. 
Với đặc điểm và tiện ích của HSHT điện từ sẽ góp 
phần quan trọng  hỗ trợ hoạt động tự học của HS. Do 
đó việc xây dựng và sử dụng HSHT điện tử trong DH 
là thực sự cần thiết, qua đó góp phần đổi mới căn bản 
và toàn diện giáo dục hiện nay.
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